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	BỘ CÔNG THƯƠNG
_______________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––––––––––

	Số:              /TTr-BCT

	Hà Nội, ngày        tháng      năm 2023



TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
về việc thu dọn công trình khí 
____________________

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương kính trình Thủ tướng Chính phủ về đề nghị xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn công trình khí (sau đây gọi tắt là Quyết định) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Sự cần thiết ban hành Quyết định
a) Trên cơ sở thực tiễn hoạt động dầu khí, phù hợp với Luật Dầu khí, thông lệ công nghiệp dầu khí thế giới và pháp luật liên quan, ngày 21 tháng 12 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí (Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg), thay thế Quyết định số 40/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn các công trình cố định, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí (Quyết định số 40/2007/QĐ-TTg).
Trên cơ sở Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg, các công trình dầu khí phục vụ hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ, khai thác dầu khí (thượng nguồn) và các công trình phục vụ hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý khí (trung nguồn) đã được các nhà thầu dầu khí/nhà đầu tư, chủ công trình khí lập kế hoạch thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí trình cấp thẩm quyền (Bộ Công Thương) phê duyệt và tiến hành trích lập quỹ bảo đảm nghĩa vụ thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện theo quy định, phù hợp với các luật liên quan (Luật Biển, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo,...) và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế. 
b) Trong quá trình xây dựng dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành:

- Tổng kết thi hành Luật Dầu khí năm 1993, sửa đổi bổ sung năm 2000 và năm 2008 (Báo cáo số 52/BC-BCT ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Bộ Công Thương), trong đó đã đánh giá việc thực hiện Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn Luật (bao gồm Nghị định số 95/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí, Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ ban hành hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí, Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg,…).

- Đánh giá tác động chính sách trong xây dựng Luật (Báo cáo số 79/BC-BCT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Công Thương), trong đó nêu rõ 6 nhóm chính sách lớn đã được Quốc hội Khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ nhất (Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27 tháng 7 năm 2021).

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (Báo cáo số 80/BC-BCT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Công Thương). 

- Thực hiện các báo cáo khác theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

c) Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 đã được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 (sau đây gọi là Luật Dầu khí năm 2022). Luật Dầu khí năm 2022 thay thế Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 19/2000/QH10, Luật số 10/2008/QH12 và Luật số 35/2018/QH14). 

Ngày 01 tháng 7 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí (Nghị định số 45/2023/NĐ-CP) thay thế Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí và Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí. 
Theo đó, Luật Dầu khí năm 2022 và Nghị định số 45/2023/NĐ-CP đã quy định các nội dung liên quan đến việc thu dọn công trình dầu khí trong hoạt động dầu khí (thượng nguồn), thay thế các quy định liên quan đến thu dọn công trình dầu khí trong lĩnh vực thượng nguồn tại Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg. Đối với các hoạt động thu dọn công trình khí (trung nguồn) vẫn được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg. 
Vì vậy, để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn các công trình khí thay thế Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg là cần thiết,.

II. MỤC ĐÍCH VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 
1. Mục đích  

- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống luật pháp trong các hoạt động đầu tư xây dựng, lắp đặt, vận hành, thu dọn các công trình khí (thu gom, vận chuyển, xử lý khí), phù hợp với các thông lệ và cam kết quốc tế. 
- Bảo đảm được an toàn cho con người và tài sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường, tuân thủ pháp luật Việt Nam.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thu dọn công trình khí, hạn chế tối đa những khó khăn, vướng mắc do sự không rõ ràng, chồng chéo của hệ thống pháp luật.
2. Quan điểm xây dựng văn bản 
- Thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với các hoạt động đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệp dầu khí.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước tronh lĩnh vực dầu khí; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; tạo sự minh bạch rõ ràng, trong các quy trình, thủ tục triển khai các hoạt động liên quan.

- Kế thừa và phát triển các quy định của pháp luật về dầu khí, đầu tư, xây dựng, môi trường hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong hoạt động của công nghiệp dầu khí.

- Bảo đảm tính ổn định, nguyên tắc không hồi tố trong pháp luật để tránh các vướng mắc có thể xảy ra trong quá trình thực hiện.
- Dự kiến không phát sinh các thủ tục hành chính mới.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN 

1. Phạm vi điều chỉnh


Quyết định này quy định việc thu dọn các công trình khí phục vụ cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý khí thiên nhiên được khai thác trong phạm vi đất liền, hải đảo và vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến thu dọn các công trình khí trong phạm vi đất liền, hải đảo và vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN 
1. Mục tiêu chung của Quyết định

- Bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống luật pháp. 


- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.


- Bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân liên quan.


Để đạt được các mục tiêu trên, dự thảo Quyết định sẽ kế thừa các nội dung chính của Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg liên quan đến việc thu dọn công trình khí, đồng thời được rà soát, cập nhật, bổ sung đảm bảo phù hợp với thực tiễn và hệ thống pháp luật liên quan (xây dựng, bảo vệ môi trường, biển...).

2. Nội dung của Quyết định
- Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thu dọn công trình khí theo kế hoạch thu dọn công trình khí được Bộ Công Thương phê duyệt, tuân thủ quy định tại Quyết định này và văn bản pháp luật có liên quan. Trường hợp kế hoạch thu dọn công trình khí đã được phê duyệt nhưng Bộ Công Thương yêu cầu không thu dọn toàn bộ hoặc một phần công trình khí thì tổ chức, cá nhân thực hiện theo yêu cầu đó.

- Việc thu dọn công trình khí phải bảo đảm an toàn với con người, bảo vệ môi trường; các yêu cầu về bảo vệ lòng đất, khôi phục môi trường, an toàn giao thông và các nguồn lợi khác của biển và trên đất liền nơi xây dựng công trình.


- Công trình khí phải được thiết kế để bảo đảm khả năng thu dọn được khi kết thúc dự án hoặc không còn cần sử dụng hoặc không đảm bảo an toàn cho con người, môi trường.

- Dự thảo Quyết định dự kiến có 5 Chương, 22 điều, cụ thể:
Chương I: Quy định chung, gồm 3 Điều:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Nguyên tắc chung

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Chương II: Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình khí, báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình khí gồm 4 Điều:

Điều 4. Hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình khí

Điều 5. Trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình khí

Điều 6. Điều chỉnh kế hoạch thu dọn công trình khí
Điều 7. Lập và phê duyệt báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình khí

Chương III: Thu dọn công trình khí, gồm 7 Điều:


Điều 8. Thu dọn công trình khí, hạng mục công trình khí trên biển


Điều 9. Thu dọn công trình khí, hạng mục công trình khí trên đất liền


Điều 10. Công tác đảm bảo an toàn


Điều 11. Công tác bảo vệ môi trường


Điều 12. Trường hợp khẩn cấp


Điều 13. Hoãn thu dọn công trình khí


Điều 14. Để lại công trình khí
Chương IV: Bảo đảm nghĩa vụ thu dọn công trình khí, gồm 5 Điều:

Điều 15. Phương thức bảo đảm nghĩa vụ thu dọn công trình khí

Điều 16. Thời điểm lập quỹ bảo đảm nghĩa vụ thu dọn công trình khí

Điều 17. Mức trích lập quỹ bảo đảm nghĩa vụ thu dọn công trình khí


Điều 18. Quản lý quỹ bảo đảm nghĩa vụ thu dọn công trình khí

Điều 19. Sử dụng, quyết toán quỹ bảo đảm nghĩa vụ thu dọn công trình khí


Chương IV: Điều khoản thi hành, gồm 3 Điều:
Điều 20. Trách nhiệm của các Bộ, địa phương 

Điều 21. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 22. Hiệu lực thi hành.

- Trước đây trong quá trình xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi), Bộ Công Thương - Cơ quan soạn thảo đã tiến hành đánh giá tác động đối với đề xuất chính sách Đánh giá tác động chính sách trong xây dựng Luật (Báo cáo số 79/BC-BCT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Công Thương), trong đó các nội dung quy định việc lập, trích lập quỹ phục vụ việc thu dọn công trình dầu khí và quá trình tiến hành việc thu dọn công trình dầu khí đảm bảo an toàn cho con người và môi trường. Theo đó, dự thảo Quyết định kế thừa các nội dung liên quan đến việc thu dọn công trình khí của Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg, không có chính sách mới trong dự thảo Quyết định. Các thủ tục hành chính liên quan đến việc thẩm định, phê duyệt, thu dọn công trình khí sẽ được áp dụng tương tự như việc thẩm định, phê duyệt, thu dọn công trình dầu khí của hoạt động dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí năm 2022 và Nghị định số 45/2013/NĐ-CP, được ban hành kèm theo Quyết định số 1689/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 04 tháng 7 năm 2023 về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực dầu khí thuộc pham vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SAU KHI ĐƯỢC BAN HÀNH

1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành  

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước trong phạm vi cả nước và chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương thực hiện pháp luật về dầu khí.


- Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực dầu khí.


- Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Bộ Công Thương trong quản lý nhà nước về lĩnh vực dầu khí.


- Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực dầu khí trong phạm vi địa phương theo quy định.


2. Các điều kiện đảm bảo thi hành 


a. Ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành


Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành chi tiết nên không cần thiết phải ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn và triển khai.  


b. Tổ chức thực thi sau khi Quyết định được ban hành


- Hiện phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình khí, hình thành và trích lập quỹ, thực hiện các hoạt động thu dọn công trình khí,… được tổ chức thực thi với từng đối tượng: cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan, nhà đầu tư, các hội nghề nghiệp, người lao động, doanh nghiệp liên quan. Việc ban hành Quyết định đảm bảo tính đồng bộ, chặt chẽ, kế thừa của hệ thống pháp luật hiện hành có liên quan.

- Phân công, phối hợp liên ngành để triển khai việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật.

c. Nguồn kinh phí để triển khai Quyết định 


Sau khi Quyết định được ban hành, dự kiến kinh phí thực thi gồm: 

- Kinh phí tuyên truyền, phổ biến văn bản.


- Kinh phí thanh tra, kiểm tra, giám sát và chi phí phục vụ tình hình thực thi theo thời gian định kỳ hoặc đột xuất được thực hiện lồng ghép trong ngân sách chi thường xuyên của các cơ quan trung ương, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân. 

d. Dự kiến nguồn lực

- Bộ Công Thương có đầy đủ nguồn nhân lực, bộ máy, điều kiện cơ bản để thực thi khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định.


- Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) các tổ chức có liên quan chuẩn bị nhân lực, bộ máy, đảm bảo các cán bộ được đào tạo và có năng lực để triển khai Quyết định trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao.


VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN 

Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định này trong năm 2024.


VII. Ý KIẾN CÁC BỘ, CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN


(Bổ sung sau).

VIII. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

(Bổ sung sau).


IX. KIẾN NGHỊ

Thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 34/2016/NĐ-CP) và Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (Nghị định 154/2020/NĐ-CP); trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương đã tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn công trình khí.
Bộ Công Thương kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận việc xây dựng xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn công trình khí./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân;
- VPCP;
- Bộ TP;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, DKT.
	BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Diên


CÁC VĂN BẢN KÈM THEO
(Kèm theo Tờ trình số                   /TTr-BCT ngày     tháng     năm 2023 

của Bộ Công Thương)

1. Báo cáo đánh giá tác động chính sách trong việc đề nghị xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Báo cáo đánh giá về thủ tục hành chính.
3. Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp.
4. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.

5. Bản tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức; bản sao ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức.

6. Dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ.

7. Các văn bản liên quan.
DỰ THẢO
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